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Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

26/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 43 Chào cờ Chào mùa xuân mới  

2 99 TV (Đọc) - Bàn tay cô giáo. 

LT về câu cảm 

Máy chiếu 

3 100 TV (Đọc) Máy chiếu 

4 71 Toán Em ôn lại những gì đã học Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 57 Tiếng Anh Review 1- 2 (Units 1 – 4)  

2 17 Đạo đức Bài 6: Em tích cực hoàn thành nhiệm vụ (T1) Máy chiếu 

3 53 HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 

27/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 101 TV (Viết)  (Chính tả) (Ngh –viết) Tiếng chim… Máy chiếu 

2 17 Âm nhạc Ôn tập cuối học kỳ 1  

3 72 Toán Em vui học Toán (tiết 1) Máy chiếu 

4 17 Công nghệ KTĐK HK I Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 33 TNXH 
Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức 

năng của chúng (tiết 1) 
Máy chiếu 

2 54 HDH Bù Góc sáng tạo: Nghệ sĩ nhỏ Máy chiếu 

3 44 HĐTrải nghiệm Bài 17: Nghề yêu thích của em Máy chiếu 

4 

28/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  Song ngữ   

2 58 Tiếng Anh KTĐK HK I    

3 102 TV (Đọc) - Quà tặng chú hề.  

- Ôn tập về câu hỏi Vì sao? LT về câu cảm 

Máy chiếu 

4 103 TV (Đọc) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 33 GDTC 
Bài 3: Phối hợp di chuyển vượt qua các 

chướng ngại vật khác nhau 
 

2 17 Mỹ thuật Bài 1: Chậu hoa xinh xắn  

3 73 Toán Em vui học Toán (tiết 2) Máy chiếu 

5 

29/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 59 Tiếng Anh KTĐK môn Toán  

2 34 GDTC 
Bài 3: Phối hợp di chuyển vượt qua các 

chướng ngại vật khác nhau 
 

3 104 TV (N-N)  (Trao đổi): Em đọc sách báo. Máy chiếu 

4 74 Toán ÔT về phép X, phép : trong  pvi 1000 (tiết 1) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 34 TNXH 
Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức 

năng của chúng (tiết 2) 
Máy chiếu 

2 17 ĐSTV Giới thiệu sách thuộc chủ điểm – Xem băng  

3 55 HDH Bù ÔT về phép X, phép : trong pvi 1 000 (T2) Máy chiếu 

6 

30/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 105 TV (Viết) KTĐK Đọc hiểu Máy chiếu 

2  Song ngữ   

3 60 Tiếng Anh Speaking Test 1  

4 75 Toán KTĐK Viết  Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 17 Tin học Kiểm tra học kì I  

2 9 GD NS TLVM Bài 8: Vui chơi lành mạnh Máy chiếu  

3 45 HĐ trải nghiệm Bài 17: Tiểu phẩm về nghề yêu thích Máy chiếu 

                                                                                    ĐDDH: 22. 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 21 tháng 12 năm 2022 
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 Nguyễn Thị Hương 


